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Bảo vệ quyền con người bằng các quy định 
của pháp luật tô' tụng hình sự trong giai đoạn điều tra
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Tóm  tắt. Tác giá bài v iết trin h  bày  việc bảo vệ q u y ền  con người bằng các quy  đ ịn h  của ph áp  luật tố  
tụng  h ình  sự  trong  giai đ o ạn  đ iều  tra thông qua thẩm  quyền đ iều  tra, việc thực hiộn các biện pháp 
đ iểu  tra, về thời hạn  đ iểu  tra, về tạm  đ ình  chì đ iểu  tra, về kết thúc đ iểu  tra  và v ề  quyến bào chừa 
của ngưòi bị tạm  giữ, bị can  trong  giai đoạn đ iều  tra.

Quyền con người là khà năng của con 
người được đàm báo về mặt pháp luật về 
việc sừ dụng và chi phôi các giá trị xã hội 
mang lại vể vật chất, văn hoá, tinh thần trong 
phạm vi luật định và quyền quyết định các 
hoạt động cùa mình và cúa người khác tren 
cơ sở pháp luật.

Nói đến quyền con người là nói đến một 
tống thế các quyền liên quan chặt chẽ vói 
nhau. Đó là quyền của cá nhân gắn bó vói 
quyền cùa cộng đồng dân tộc và cộng đồng 
nhân loại, bao gồm các quyền: quyền được 
sông, quyền về kinh tê' quyền về chính trị, 
quyền về văn hoá, quyền về xã hội, ... ơ  Việt 
Nam những nội dung quyến con người, 
quyền công dân được đặt ra từ  lâu và tổn tại 
suô't quá trình phát triển của dân tộc. Con 
ngưòi vừa là mục tiêu vừa là động lực phát 
triển xã hội, ờ đó sự phát triển toàn diện của 
mỗi người gắn liền với sự phát triêh toàn 
diện cùa xâ hội. Quyền con người, quyền 
công dân Việt Nam được gắn liền với lợi ích 
cùa giai câ'p, của dân tộc, lợi ích của toàn xã 
hội. Đổng thòi "Ở nước Cộng hoà Xã hội Chủ
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nghĩa Viột Nam, các quyền con ngưòi vế 
chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội 
được tôn trọng, thể hiện ờ các quyền công 
dân và được quy định trong Hiên pháp và 
luật" [1] bời vậy, bào vệ thành quá của sự 
nghiệp cách mạng Việt Nam bao hàm cá bào 
vệ quyền con người, quyền công dân Việt 
Nam. Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chú nghĩa 
Việt Nam thay mặt cho nhân dân thể chế ý 
chí và lợi ích của nhân dân thành pháp luật 
và tố chức thực hiện pháp luật ấy. Do đó, bảo 
vệ trật tự xã hội chủ nghĩa gắn liền với bảo vệ 
quyển lợi hợp pháp cùa công dân và chi 
thông qua bảo vệ có hiệu quà trật tự xã hội 
chù nghĩa thì quyền và lợi ích hợp pháp cùa 
công dân mói được thực hiện một cách đẩy 
đù. Đổng thời báo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp cho công dân là cơ sờ, là nội dung của 
bảo vệ trật tự xã hội. Đây là chức năng quan 
trọng của cà hệ thông pháp luật Việt Nam. 
Để thực hiện chức năng bảo vệ trật tự xã hội 
chù nghĩa, bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp 
của công dân, bên cạnh các quy phạm pháp 
luật có nội dung mang tính chất xây dựng thì 
pháp luật Việt Nam có một hệ thống quy 
phạm có nội dung mang tính chất bào vệ. 
Những quy phạm pháp luật này quy định
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những việc công dân không được thực hiện. 
Nêu thực hiện là vi phạm pháp luật, là nguy 
hiếm cho xã hội. Đổng thời pháp luật cũng 
quy định những việc công dân buộc phải 
làm, nêu không làm là vi phạm pháp luật, là 
gây nguy hiếm cho xã hội. Như vậy, mọi 
hành vi vi phạm pháp luật là đều gây nguy 
hiểm cho xã hội và đều bị xừ lý bằng pháp 
luật. Đế xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, 
Nhà nước ta đẵ quy định một hệ thông các 
chế tài áp dụng đôì với người có hành vi vi 
phạm, kể từ hành vi có mức độ nguy hiểm 
thấp nhât đến hành vi có mức độ nguy hiểm 
cao nhất. Hệ thống chế tài này bao gổm các 
biện pháp tác động trực tiếp đôì vói người vi 
phạm pháp luật từ mức độ thấp đến mức độ 
cao, có thể là khiển trách, cành cáo, buộc thôi 
việc... thuộc chê'tài kỷ luật; bổi thường thiệt 
hại, phạt hợp đổng... thuộc chế tài dân sự; 
tưóc quyển sử dụng giây phép, tạm giữ tang 
vật, phương tiện... thuộc chê tài hành chính; 
cảnh cáo, phạt tiến, cải tạo không giam giữ, 
tù có thời hạn... thuộc chê'tài hình sự.

Việc quy định các biện pháp cưỡng chê' 
như vậy nhằm buộc người vi phạm pháp luật 
phải chịu trách nhiệm vế hành vi vi phạm 
của minh. Các biện pháp cưỡng chê' này dù 
nhẹ nhất cũng trực tiếp xâm phạm đêh các 
quyền tự do, tài sản, các quyền và lợi ích 
khác của người vi phạm pháp luật. Do vậy, 
việc quy định trình tự, thủ tục xem xét, xử lý 
và áp dụng các hình thức, biện pháp cưõng 
chế đòi hòi hết sức chặt chẽ để tránh xử lý 
oan, sai. Việc vi phạm các thủ tục này là trực 
tiếp vi phạm pháp luật, vi phạm quyển con 
người, quyền và lợi ích hợp pháp cúa công dân.

Trong sô' các hình thức xử lý đó các biện 
pháp tác động bằng luật hình sự đốỉ vói 
người phạm tội là biện pháp cưỡng chế 
nghiêm khắc nhât. So vói các hành vi vi 
phạm pháp luật khác thì hành vi vi phạm 
được quy định trong pháp luật hình sự có 
tính chất, mức độ, hậu quả nguy hại cho xã 
hội là nguy hiếm nhâ't; nên người thực hiện 
hành vi phạm tội sẽ phải chịu trách nhiệm về 
hành vi vi phạm pháp luật hình sự cúa họ 
bằng các biện pháp cưỡng chế quy định tại

Bộ Luật hình sự. Chính vì trách nhiệm hình 
sự là trách nhiệm nặng nhâ't mà người vi 
phạm  pháp luật phải chịu nên bên cạnh việc 
quy định hành vi nào là tội phạm và mức 
hình phạt tương ứng, Nhà nước còn quy 
định trình tự, thủ tục giải quyê't vụ án hình 
sự rất chặt chẽ.

Tô' tụng hình sự là trình tự thủ tục giải 
quyết vụ án hình sự. Trình tự thủ tục đó 
được chia thành các giai đoạn gổm khỏi tô' vụ 
án hình sự, điều tra, truy tô', xét xử và thi 
hành án. Trong đó giai đoạn điều tra là giai 
đoạn thứ hai trong quá trình giái quyết vụ án 
hình sự. Giai đoạn này được bắt đẩu từ khi 
có quyết định khới tố  vụ án hình sự và kết 
thúc bằng quyết định đề nghị truy tố  người 
phạm tội ra trước Toà án hoặc quyết định 
đình chi điểu tra.

Theo hình thức tô' tụng tranh tụng, trong 
suốt quá trình tranh tụng, các bên trao đổi 
vói nhau về chứng cứ, lý lẽ, cánh sát có 
nhiệm vụ thu thập chứng cứ ban đầu nhưng 
không có giai đoạn điều tra; việc tiến hành 
điều tra tại phiên toà, bằng miệng, ngay cả 
biên bản của cảnh sát cũng chưa được coi là 
chứng cứ. Toà án đóng vai trò là trọng tài 
giữa các bên. Còn theo hình thức tô' tụng xét 
hỏi (thẩm vân), vai trò của các ca quan tiên 
hành tô' tụng được đề cao. Hoạt động tố  tụng 
có các giai đoạn rõ rệt. Việc xét xử của Toà án 
chủ yếu dựa vào các tài liệu và vật chứng 
được Cơ quan điều tra thu thập được trong 
giai đoạn điếu tra. Chính vì vậy "điều tra là 
khâu đột phá, là giai đoạn giữ vai trò thành 
bại đôi vói cả tiên trình tố  tụng hình sự ... Có 
thể nói, những kết quả khả quan cũng như 
sai lầm nghiêm trọng nhất như bỏ lọt tội 
phạm, làm oan người vô tội... thường bắt 
nguổn từ điều tra. Vị trí của hoạt động điều 
tra... đôì vói công tác xét xử không chỉ giói 
hạn ở sô' lượng và chât lượng chứng cứ mà 
Cơ quan điều tra có thể cung cấp cho Toà án 
mà thậm chí trong nhiều trường hợp sự nhận 
định, đánh giá tội phạm  của Ca quan điều tra 
và của Viện kiếm sát còn quy định của giới 
hạn xét xử" [2]. Trong giai đoạn này, Ca 
quan điều tra được quyền sử dụng tâ't cả các
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biện pháp điểu tra để thu thập chứng cứ 
phục vụ cho việc giải quyê't vụ án hình sự. 
Chính vì vậy luôn có nguy ca xâm phạm đến 
các quyền co bản của công dân. Tô' tụng hình 
sự Việt Nam theo hình thức tố  tụng xét hỏi 
(thẩm vấn), nên có một giai đoạn điều tra vói 
thòi hạn được quy định theo từng loại tội. 
Các quy định của luật tô' tụng hình sự về Cơ 
quan điều tra, thầm quyền điều tra, sự phôi 
hợp giữa các Cơ quan điều tra, thời hạn điều 
tra, thủ tục tiến hành các biện pháp điểu 
tra... đều để nhằm cho việc giài quyết vụ án 
hình sự được nhanh chóng, chính xác, khách 
quan nhưng cùng nhằm bảo vệ quyền con 
người không bị xâm hại khi các hoạt động 
của Cơ quan điều tra được thực hiện.

1. Bảo vệ quyền con người bằng quy định 
của pháp luật tố tụng hình sự vể thấm 
quyển điều tra

Theo quy định của luật tô' tụng hình sự, 
Cơ quan điểu tra của nước ta có ở nhiều câp 
và nhiều ngành khác nhau. Nêu như "Khi 
xác định có dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan 
điều tra phải ra quyê't định khời tô' vụ án 
hình sự", thì sau khi ra quyct định khôi tô'vụ 
án hình sự đế tiến hành việc điều tra trưóc 
tiên cần xác định thuộc thẩm quyền điều tra 
của Cơ quan điều tra nào. Việc xác định đúng 
thẩm quyền điểu tra có ý nghĩa quan trọng, 
vừa đảm bảo cho việc giải quyết vụ án được 
nhanh chóng vừa đàm bảo theo đúng quy 
định của pháp luật tránh phải giải quyê't đi 
giải quyết lại một vụ án chi vì lý do xác định 
sai thẩm quyền điểu tra.

Để xác định thẩm quyển điều tra vụ án 
hình sự, cẩn phải dựa vào 3 căn cứ sau đây:

1) Căn cứ theo vụ việc: Dựa vào căn cứ 
này xác định được thẩm quyền điều tra vụ án 
hình sự này thuộc về Cơ quan cảnh sát điều 
tra hay Cơ quan An ninh điều tra trong Công 
an nhân dân, thuộc về Cơ quan điều tra hình 
sự hay Cơ quan An ninh điều tra trong Quân 
đội nhân dân. Đổng thòi từ căn cứ này cũng 
xác định được thẩm quyền điều tra thuộc câp

quận, huyện hay cấp tinh, thành phố; thuộc 
câp khu vực hay câp quân khu.

2) Căn cứ theo đôì tượng: Dựa vào căn cứ 
này xác định thẩm quyền điều tra vụ án hình 
sự này thuộc về Cơ quan điều tra trong Công 
an nhân dân hay Cơ quan điều tra trong 
Quân đội nhân dân hay Cơ quan điểu tra của 
Viện kiểm sát.

3) Căn cứ theo lãnh thổ: Dựa vào căn cứ 
này xác định chính xác thẩm quyền điểu tra 
vụ án hình sự thuộc Cơ quan điểu ưa của 
huyện, quận, tỉnh, thành phô', khu vực hay 
quân khu nào.

Ngoài ra pháp luật tô' tụng hình sự còn 
giao thầm quyền điều tra cho các cơ quan 
được giao tiến hành một sô' hoạt động điều 
tra đó là Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm 
lâm, lực lượng Cảnh sát biến và các ca quan 
khác của Công an nhân dân và Quân đội 
nhân dân. Những cơ quan này không phải là 
Cơ quan điều tra nhưng trong lĩnh vực họ 
quản lý thường xuyên xảy ra tội phạm, và để 
đảm bảo đạt được mục đích của việc giải 
quyết vụ án hình sự là nhanh chóng, kịp thời, 
luật tô' tụng tụng hình sự đã giao cho những 
co quan này được quyển thực hiện một số 
hoạt động điều tra sau đó chuyên hổ sơ cho 
Viện kiểm sát hoặc Cơ quan điều tra có thẩm 
quyển trong thời gian luật định. Theo Điểu 
111 Bộ Luật tô' tụng hình sự (BLTTHS) ngoài 
việc quy định nhiệm vụ cùa những co quan 
được giao tiên hành một sô' hoạt động điểu 
tra, Điểu luật còn quy định "Khi tiên hành 
hoạt động điều tra, Bộ đội biên phòng, Hái 
quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và 
các co quan khác của Công an nhân dân, 
Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiên 
hành một sô' hoạt động điều tra trong phạm 
vi thầm quyền tô tụng của mình phải thực 
hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục tô' 
tụng đôì với hoạt động điều tra theo quy 
định của Bộ luật này."

Việc quy định rõ ràng, cụ thể các Cơ quan 
điều tra, các cơ quan được giao tiên hành một
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SỐ hoạt động điều tra và thấm quyển điều tra 
của nhửng cơ quan này có ý nghĩa hết sức 
quan trọng. Nó giúp cho các co quan này chù 
động trong việc tấn công, chông và phòng 
ngừa tội phạm, tránh sự chổng chéo, trùng 
lặp khi tiên hành điều tra, hạn chế bò lọt tội 
phạm trong hoạt động tô tụng hình sự.

2. Bảo vệ quyển con ngưòi bằng quy định 
của pháp luật tố tụng hình sự về việc thực 
hiện các biện pháp điều tra

Trong quá trình điểu tra, C a quan điều 
tra được sử dụng rất nhiều các biện pháp 
điều tra. Những biện pháp điều tra hay còn 
gọi là những biện pháp thu thập chứng cứ, 
chi có những chứng cứ thu thập theo những 
biện pháp này mới thỏa mãn thuộc tính hợp 
pháp của chứng cứ, ít nhiều đụng chạm đến 
một sô' quyến cơ bàn cùa công dân hay nói 
cách khác đụng chạm đêh quyển con người. 
Chính vì vậy đòi hòi Ca quan điều tra phải 
cân nhắc và thực hiện theo trình tự  thủ tục và 
thẩm quyền đã được quy định chặt chẽ trong 
pháp luật tô'tụng hình sự của nước ta.

1) Khởi tô'bị can và hòi cung bị can. Đây 
là biện pháp điểu tra được sử dụng tĩong bât 
kỳ vụ án hình sự nào. Tuy nhiên đây là biện 
pháp có đụng chạm đến quyền tự do cùa con 
người, nên Bộ Luật tô' tụng hình sự đã quy 
định tại Điều 126: " Khi có đủ căn cứ để  xác 
định một người thực hiện hành vi phạm tội 
thì Co quan điều tra ra quyê't định khời tô'bị 
can". Như vậy, nêu không có đú căn cứ một 
người đà thực hiện hành vi phạm  tội thì nêu 
có nghi ngờ Cơ quan điều tra cũng không 
được ra quyết định khởi tô' bị can. Đổng thời 
Bộ Luật tô' tụng hình sự còn quy định quyết 
định khời tô' bị can của Co quan điều tra 
trong thời hạn 24 giờ phải được gửi cho Viện 
kiểm sát phê chuẩn. Trong thời hạn ba ngày, 
kể từ ngày nhận được quyê't định khời tố bị 
can, Viện kiếm sát phải quyết định phê chuẩn 
hoặc quyê't định huỷ bò quyết định khời tô'bị

can khi thây không có hoặc không đủ căn cứ 
đế khòi tô' bị can. Sau khi ra quyết định khời 
tô' bị can, Điều tra viên phải tiên hành hỏi 
cung bị can ngay. Việc tiên hành hỏi cung bị 
can cũng phải đảm bảo theo trình tự và thủ 
tục được quy định. Trước khi tiên hành hòi 
cung, Điều tra viên phải đọc quyê't định khời 
tô' bị can và giải thích cho bị can biết rõ quyển 
và nghĩa vụ của bị can. Quá trình hòi cung 
phải được lập biên bản và phải được đọc lại 
cho bị can nghe sau khi kê't thúc việc hòi 
cung. Bị can có quyền bố sung sửa chữa 
trong biên bán và ký vào biên bản. Đặc biệt 
một trong những nguyên tắc khi tiên hành 
hòi cung là các Điều tra viên không được có 
hành vi bức cung, dùng nhục hình. Các hành 
vi này không nhửng xâm phạm hoạt động 
đúng đắn của các ca quan tiên hành tố tụng 
mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền tự 
do, dân chủ của công dân. Vì vậy, những 
người thực hiện hành vi bức cung, dùng 
nhục hình phải chịu trách nhiệm hình sự về 
Tội dùng nhục hình (Điều 298 Bộ Luật hình 
sự (BLHS) 1999) và Tội bức cung (Điểu 299 
BLHS 1999). Ngoài ra Điều tra viên không 
được hỏi cung vào ban đêm (từ 22h đêh 06h) 
trừ trường hợp không thể trì hoãn được. Nêu 
Điều tra viên tiến hành hỏi cung vào ban đêm 
phải ghi lý do vào biên bản hỏi cung bị can.

2) Khám xét, tạm giữ, thu giữ và kê biên 
tài sản. Đây là nhửng biện pháp nhằm thu 
thập chứng cứ là vật chứng. Theo Điểu 74 
BLTTHS 2003 "Vật chứng la vật được dùng 
làm công cụ, phương tiện phạm tội; vật mang 
dấu vết tội phạm, vật là đôì tượng của tội 
phạm cũng như tiền bạc và vật khác có giá trị 
chứng minh tội phạm và người phạm tội". 
Người phạm tội sau khi thực hiện tội phạm 
thường tìm mọi cách để tiêu hủy, câ't giấu vật 
chứng, Cơ quan điều tra cần thu thập được 
thì mới giải quyê't được vụ án một cách 
khách quan và nhanh chóng. Do vậy pháp 
luật tô' tụng hình sự cho phép Ca quan điều
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tra được sử dụng biện pháp khám người, 
khám xét chỗ ờ, chỗ làm việc, địa điếm; thu 
giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại 
bưu điện. Tuy nhiên những biện pháp này 
đụng chạm trực tiếp đêh những quyền cơ 
bản của công dân được ghi nhận trong Hiên 
pháp 1992 như quyền bâ't khả xâm phạm về 
chỗ ở... Thư tín, điện thoại, điện tín của công 
dân được bào đám an toàn và bí mật (Điều 
73), quyền bất khá xâm phạm về thân thế 
(Điếu 71)... Chính vì vậy khi thực hiện các 
biện pháp này cùng phái tuân thú theo trình 
tự thủ tục của pháp luật tô' tụng hình sự. 
Điều 140 BLTTHS quy định chi thực hiện 
việc khám xét khi có căn cứ đế nhận định 
trong ngưòi, chổ ò, chỗ làm việc, địa điểm 
của một người có công cụ, phương tiện phạm 
tội, đổ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đổ 
vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án và 
khi cần phải thu thập tài liệu, đổ vật liên 
quan đêh vụ án thì có thê’ khám thư tín, điện 
tín, bưu kiện, bưu phẩm. Đổng thời để tránh 
việc tiên hành việc khám xét một cách tuỳ 
tiện, trong giai đoạn điểu tra, khi các Điều tra 
viên muốn thực hiện biện pháp này đòi hòi 
phải có lệnh khám xét của Thù trường, Phó 
Thú trường Cơ quan điều tra và có sự phê 
chuẩn của Viện kiếm sát trưóc khi thi hành. 
Trong trường hợp không thể trì hoãn thì Thủ 
trường, Phó Thủ trường Co quan điểu tra ra 
lệnh khám xét và trong thời gian 24 giò từ 
khi khám xong, người ra lệnh phải thông báo 
bằng văn bán cho Viện kiểm sát cùng câp.

Khám người là việc lục soát, tìm tòi trên 
thân thế đế tim và thu giữ chứng cứ phạm tội 
trên người đó. Việc khám người phái tuân 
theo những thủ tục sau: khi bắt đầu khám 
người, phải đọc lệnh khám và đưa cho 
đương sự đọc lệnh khám đó; phải giái thích 
quyền và nghĩa vụ cho họ. Trước khi thi 
hành khám người, phái yêu cẩu ngưòi bị 
khám đưa nhửng đổ vật, tài liệu có liên quan 
đến vụ án, nêu đương sự từ chối thì tiên

hành khám. Việc khám người phải được tiên 
hành nam khám nam, nừ khám nữ và đặc 
biệt phải có người chứng kiên cùng giói.

Khám xét chổ ở, chỗ làm việc, địa điểm 
cũng phải có lệnh của người có thẩm quyền 
và phái tuân theo thủ tục như biện pháp 
khám người. Ngoài ra phải có mặt người chủ 
hoặc ngưòi đã thành niên trong gia đình họ, 
có đại diện chính quyền xã, phường, thị trân 
và người láng giềng chứng kiên; trong 
trường hợp đưang sự và ngưòi trong gia 
định họ cô' tình vắng m ặ t bỏ trôn hoặc đi 
vắng lâu ngày mà việc khám xét không thế 
trì hoãn thì phải có đại diện chính quyền và 
hai người láng giềng chứng kiên. Không 
được khám chỗ ờ vào ban đêm trừ trường 
hợp không thể trì hoãn được và phài ghi lý 
do vào biên bán khám xét. Khi khám chỗ làm 
việc cùa một ngưòi thì phải có mặt người đó, 
trừ trường hợp không thể trì hoãn, nhưng 
phải ghi lý do không the trì hoãn đó vào biên 
bàn. Trong quá trình khám xét, những người 
có mặt không được tự ý ròi khỏi nơi đang bị 
khám, không được liên hệ, trao đổi với nhau 
hoặc vói những người khác cho đến khi 
khám xong.

Khám xét và thu giữ thư tín, điện tín, bưu 
kiện, bưu phẩm tại bưu điộn phải có lệnh của 
những người có thẩm quyển. Ngưòi thi hành 
lệnh phải thông báo cho ngưòi phụ trách co 
quan bưu điện hữu quan trước khi tiên hành 
thu giữ. Ngưòi phụ trách đó phải giúp đõ 
người thi hành lệnh hoàn thành nhiệm vụ. 
Khi thu giữ những vật chứng này phải có đại 
diện ca quan bưu điện chứng kiên, lập biên 
bản và ký xác nhận vào biên bản đó. Cơ quan 
ra lệnh thu giữ phải thông báo cho người có 
thư tín, điện tín, bưu điện, bưu phẩm bị thu 
giữ biết, trừ thông báo cản trở việc điểu tra 
thì sau khi cản trò đó không còn nửa, người 
thu giữ phái thông báo ngay.

3) Các biện pháp điểu tra khác như khám 
nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi,
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xcm xét dâu vết trên thân thể, thực nghiệm 
điểu tra, giám định, đô'i chât nhận dạng. Đây 
là những biện pháp điều tra tuy không đụng 
chạm trực tiếp đêh các quyền cơ bản của 
công dân nhưng cũng ít nhiểu ảnh hường 
đến quyền của công dân. Chính vì vậy khi 
tiên hành những biộn pháp này cũng phải 
tuân theo những thủ tục được quy định chặt 
chẽ trong Bộ Luật tố tụng hình sự. Đặc biệt 
hầu hết các biộn pháp điểu tra của Co quan 
điều tra đếu phải có mặt của một ngưòi mói 
được coi là đúng thú tục và có giá trị pháp lý 
đó là người chứng kiên. Người chứng kiến là 
"người được Cơ quan điều tra mời tham dự 
đế chứng kiên việc tiến hành một sô' hoạt 
động điều tra mà Bộ Luật tô' tụng hình sự 
quy định" [3]. Việc tham gia của người 
chứng kiến ngoài việc đế hoạt động điều tra 
được tiên hành một cách khách quan thì sự 
hiện diện của họ còn để  xác nhận nội dung 
và kết quả của các hoạt động điểu tra mà họ 
có mặt. Người chứng kiến không giông như 
người làm chứng. Người chứng kiên trong 
hoạt động điều tra có thể là người không biết 
bất kỳ tình tiôt của vụ án hình sự. Ngoài ra 
khi tiên hành bâ't kỳ biện p h áp  điều tra nào, 
những người thực hiện cũng phải lập biên 
bản và biên bản không được sửa chừa. Nêu 
có sửa chửa thì phài có chữ ký xác nhận của 
người thực hiện và người chứng kiên. Quyền 
bất khả xâm phạm đôn sức khoỏ, danh dự và 
nhân phẩm cúa công dân được pháp luật tố 
tụng hình sự bào vộ khi các C a quan điểu tra 
áp dụng biộn pháp thực nghiệm điểu tra. 
Điểu 153 BLTTHS quy định "khi tiến hành 
thực nghiệm điều tra không được xâm phạm đến 
danh dự, nhân phẩm, gày ảnh hưởng đêh sức 
khoẻ cùa những người tham gia việc thực nghiệm 
điểu tra". Đối với kết luận giám định, theo 
Điểu 158 BLTTHS 2003 quy định "Sau khi đã 
tiến hành giám định, nếu bị can, những người 
tham gia tô' tụng khác yêu cầu thì cơ quan dã 
trưtĩg cầu giám định phải thông báo cho họ vế nội 
dung kẽì luận giám định".

Bị can, những người tham gia tố tụng 
khác được trình bày nhửng ý kiên cùa minh

về ke't luận giám định, yêu cầu giám định bô 
sung hoặc giám định lại. Những việc này 
được ghi vào biên bản.

Trong trường hợp Co quan điểu tra 
không châp nhận yêu cẩu của bị can, những 
ngưòi tham gia tô' tụng khác thì phải nêu rõ 
lý do và thông báo cho họ biết. Đây là quy 
định tiên bộ trong tô' tụng hình sự, thể hiện 
tính dân chủ, công khai cũng như đảm bảo 
các quyển của công dân.

Đế xác định sự thật vụ án, trách nhiệm 
thuộc vể các ca quan tiên hành tô' tụng đặc 
biệt là Cơ quan điểu tra. Tuy vậy khi tiến 
hành các hoạt động điểu tra, Cơ quan điều 
tra dễ đụng chạm trực tiếp đôn các quyển cơ 
bản của công dân cũng như quyển con người 
chính vì vậy pháp luật tô' tụng hình sự đã 
quy định chặt chẽ vế căn cứ, thẩm quyền, thù 
tục khi áp dụng từng biện pháp cụ thể. Đòi 
hòi khi tiên hành biện pháp điếu tra nào, 
nhừng người thực hiện cẩn phải tuân thủ 
nghiêm ngặt những quy định của pháp luật 
để đảm bảo quyền và lợi ích của bị can cũng 
như cúa nhửng người tham gia tô' tụng khác.

3. Bảo vệ quyển con người bằng quy định 
của pháp luật tố tụng hình sự về thời hạn 
điều tra

Đế đảm bảo cho việc giải quyê't vụ án 
được nhanh chóng, kịp thòi, và tránh việc 
kéo dài một cách vô lý thòi gian, Bộ Luật tô' 
tụng hình sự đã quy định thời hạn tôi đa cho 
việc điều tra vụ án hình sự. Thời hạn điều tra 
được quy định theo từng loại tội trong đó 
thời hạn điều tra tội phạm ít nghiêm trọng là
2 tháng được quyến gia hạn một lần không 
quá 2 tháng; tội phạm nghiêm trọng là 3 
tháng được quyền gia hạn 2 lần, lần một 
không quá 3 tháng, lần hai không quá 2 
tháng; tội phạm rât nghiêm trọng là 4 tháng 
được quyền gia hạn 2 lần mồi lần không quá 
4 tháng và tội đặc biệt nghiêm trọng là 4 
tháng được quyền gia hạn 4 lần môi lần



174 TrãiI Thu Hạnh  /  Tạp chí Khoa học Đ tìQ G H N , Kinh tê'- Lmợí 23 (2007) Ĩ68-Ĩ76

không quá 4 tháng (trừ tội xâm phạm an ninh 
quốc gia được quyền gia hạn thêm một lần 
không quá 4 tháng). Như vậy thời gian điều 
tra tôì đa đôì vói tội phạm ít nghiêm trọng là 
4 tháng, tội phạm nghiêm trọng là 8 tháng, 
tội phạm rât nghiêm trọng là 12 tháng và tội 
phạm đặc biệt nghiêm trọng là 20 tháng. Việc 
gia hạn điều tra cẩn dựa trên các điều kiện 
cần thiết và phải được Viện trường Viện 
kiểm sát phê chuẩn.

4. Bảo vệ quyền con người bằng quy định 
của pháp luật tố tụng hình sự về tạm đình 
chỉ điều tra

Trong quá trình điểu tra vụ án hình sự, 
các quyền và lợi ích thiêt thực của bị can như 
quyền được khám bệnh và chữa bệnh được 
tôn trọng và bảo vệ. Chính vì vậy Bộ Luật tố 
tụng hình sự quy định khi bị can bị bệnh tâm 
thẩn và mắc bộnh hiếm nghèo khác có chứng 
nhận của Hội đổng giám định pháp y thì có 
thế tạm đình chi điều tra trước khi hết hạn 
điều tra và việc điều tra chi được tiên hành 
trờ lại khi có cơ sờ khẳng định bị can đã khỏi 
b ệ n h . Đ ổ n g  th ò i  đ ể  k ịp  th ò i  đ â u  t r a n h  c h ố n g  
tội phạm, tránh việc kéo dài hoạt động điều 
tra vụ án hinh sự, Bộ Luật tố tụng hình sự 
còn quy định trong trường hợp không xác 
định được bị can hoặc không biết bị can đang 
ở đâu thì ra quyết định tạm đình chi điểu tra 
khi đẵ hết thòi hạn điểu tra.

5. Bảo vệ quyền con người bằng quy định 
của pháp luật tố tụng hình sự vể kết thúc 
điều tra

Kết thúc điều tra là việc Cơ quan điều tra 
đã hoàn thành nhiộm vụ điếu tra hoặc hết 
thời hạn điều tra bằng việc ra quyết định đề 
nghị truy tố hoặc quyêí định đình chi vụ án. 
Chi khi có đầy đủ chứng cứ chứng minh 
hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi 
phạm tội và những tình tiết khác liên quan 
đến vụ án, Ca quan điều tra mói làm bản kết 
luận điểu tra và để nghị truy tô'bị can trưóc

Toà án. Bản kê't luận điều tra của Cơ quan 
điều tra phải được nêu rõ đẩy đủ hành vi 
phạm tội cũng như những chứng cứ sử dụng 
đế chứng minh đổng thời phải nêu rõ các 
nguyên nhân, điều kiện phạm tội và các kiến 
nghị khắc phục, giái quyết. Bàn kết luận điểu 
tra phải ghi rõ ngày, tháng, năm, họ và tên, 
chức vụ và chữ ký của người làm bàn kê't 
luận điểu tra, biện pháp ngăn chặn được áp 
dụng, vật chứng... Sau khi hoàn thành bản 
kê't luận này, Cơ quan điểu tra ra quyết định 
để nghị truy tô' gửi Viện kiểm sát cùng toàn 
bộ hổ sơ vụ án hình sự đó. Đổng thời Co 
quan điều tra phải thông báo đến bị can và 
ngưòi bào chừa biết về quyết định đề nghị 
truy tô' đã được chuyển sang Viện kiếm sát 
đế họ chuẩn bị việc bào chửa. Nếu có nhửng 
căn cứ sau: người bị hại rút yêu cầu khời tô' 
vụ án hình sự đôì với những vụ án phái khởi 
tô' theo yêu cầu của ngươi bị hại; không có sự 
việc phạm tội; hành vi không cấu thành tội 
phạm; người thực hiộn hành vi nguy hiểm 
cho xã hội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm 
hình sự; người mà hành vi phạm tội cúa họ 
đẵ có bàn án hoặc quyết định đình chi vụ án 
có hiệu lực pháp luật; đă hê't thòi hiệu truy 
cứu trách nhiộm hình sự; tội phạm được đại 
xá; người thực hiộn hành vi nguy hiếm cho 
xã hội đã chết; tự ý nửa chừng chấm dứt việc 
phạm tội; người chưa thành niên phạm tội 
được miễn trách nhiệm hình sự trong một sô' 
trường hợp được quy định tại khoản 2 Điểu 
69 BLHS 1999; những trường hợp được miễn 
trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 
25 BLHS 1999; đã hê't thòi hạn điểu tra mà 
không chứng minh được bị can thực hiộn 
hành vi phạm tội thì Cơ quan điếu tra ra 
quyê't định đình chi điều tra. Đình chi điều 
tra là việc Ca quan điều tra ngừng hằn toàn 
bộ hoạt động điếu tra đôi vói vụ án hình sự 
cũng như đôi với bị can. Cơ quan điều tra 
cũng phải gửi quyê't định đình chi cho Viện 
kiếm sát cùng câp và báo cho bị can, ngưòi bị
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hại biết. Nêu trong vụ án có nhiêu bị can mà 
việc đình chi không liên quan đến tất cà các 
bị can, thi có thế đình chi điếu tra đôì vói 
từng bị can.

Khi những căn cứ tạm đình chi và đình chi 
điểu tra không còn nữa, Cơ quan điều tra có 
quyển phục hổi điều tra nêu chưa het thòi hiộu 
truy cứu trách nhiệm hình sự. Quyê't định phục 
hổi điếu tra phài được gùi cho Viộn kiểm sát 
cùng cấp. Nỏ'u việc đình chi điểu tra do hết thời 
hạn truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc do tội 
phạm đã được đại xá mà bị can không đổng ý 
và yêu cầu điếu tra thì Co quan điều tra ra 
quyết định phục hổi điếu tra.

6. Bảo vệ quyên con người bằng quy định 
của pháp luật tố tụng hình sự về quyển bào 
chữa của người tạm giũ; bị can trong giai 
đoạn điêu tra

Trong giai đoạn điều tra vụ án hình sụ, bị 
can là đô'i tượng chủ yêu mà đô'i vói họ, 
những người tiến hành tô'tụng thực hiện các 
hoạt động điều tra. Các hoạt động này có 
quan hệ trực tiếp đcn các quyến cơ bản của 
công dân khi những công dân này là bị can 
của vụ án hình sự. Vi vậy, bị can phải được 
quyển bảo vệ các quyến và lợi ích hợp pháp 
của mình. Đó chính là quyền tự bào chữa 
hoặc nhờ ngưòi khác bào chữa. Quyền này 
cũng là một trong những quyển được ghi 
nhận trong Hiến pháp 1992 và là một nguyên 
tắc cơ bàn được quy định trong Bộ Luật tô' 
tụng hình sự. Bị can có quyển đưa ra các 
chứng cứ nhằm gỡ tội, làm giảm bớt trách 
nhiộm hình sự hoặc phản bác lại các kê't luận 
buộc tội của các cơ quan tiên hành tô' tụng 
khi họ bị bắt và khời tố. Đổng thời bị can có 
quyền nhò người khác bào chữa. Sự tham gia 
tô' tụng của người bào chữa trong giai đoạn 
điều tra theo Bộ Luật tô' tụng hình sự 2003 kế 
từ khi có quyết định tạm giữ. So vói Bộ Luật 
tô' tụng hình sự 1988 người bào chữa tham 
gia tô' tụng từ khi có quyết định khởi tô' bị 
can thì quy định của BLTTHS 2003 đã mò 
rộng quyển bào chữa cho ngưòi bị tạm giữ.

Đây là mò rộng quan trọng về quyền bào 
chửa, ngay trưóc khi khời tố  bị can, tạo điều 
kiện cho người bị bắt được sự giúp đỡ cùa 
người bào chửa ngay sau khi có quyết định 
tạm giữ, tránh sự truy ép cung.

Trong trường hợp nhâ't định, để đảm bảo 
tính nhân đạo đổng thời đảm báo giải quyết 
vụ án khách quan, toàn diện, đầy đù thì sự 
tham gia của ngưòi bào chửa là bắt buộc, đó 
là trường hợp: "Bị can vẽ tội theo khung hình 
phạt có mức cao nhất là từ hình được quy định 
trong Bộ Luật hình sự" và trường hợp "Bị can 
là người chưa thành niên, người có nhược điểm 
vẽ tâm than và thềchẫì".

Nguời bào chữa có quyền có mặt khi lấy 
lời khai cùa bị can, khi hòi cung bị can. Họ cỏ 
quyền để nghị Cơ quan điều tra báo trước vể 
thời gian, địa điếm... để họ có mặt khi hòi 
cung bị can. Vì vậy đây là nghĩa vụ của điều 
tra viên phải thông báo cho ngưòi bào chữa. 
Sự có mặt cùa người bào chửa khi lây lời khai 
hoặc hòi cung là để  đàm bào cho việc điếu tra 
được khách quan, không có sự vi phạm về 
quyến của người bị tạm giữ, bị can. Người 
bào chữa được quyển hỏi người bị tạm giữ, 
bị can và có mặt trong các hoạt động điều tra 
khác. Đổng thời người bào chữa có quyến 
thu thập chứng cứ, đọc tài liệu trong hổ so và 
gặp người bị tạm giữ, bị can bị tạm giam. Sự 
có mặt cùa ngưòi bào chữa trong các hoạt động 
điểu ưa cũng như những quyền của người bào 
chửa sẽ giúp cho người bào chửa thu thập thêm 
những tài liệu, chứng cứ cần thiết chứng minh 
cho sự vô tội hoặc giảm nhẹ ưách nhiệm hình sự 
cho bị can.

Để đảm bảo quyền bào chữa của bị can 
được tôn trọng, bên cạnh việc quy định Cơ 
quan điều tra phải tạo điều kiện cho họ thực 
hiện quyển này theo luật định, Bộ Luật tố 
tụng hình sự còn nghiêm câm các hành vi vi 
phạm quyển bào chữa của bị can (móm cung, 
bức cung, cản trờ việc tham gia tô' tụng của 
người bào chữa...). Nêu vi phạm quyển bào 
chữa, tuỳ theo từng trường hợp vi phạm, 
người tiến hành tô' tụng có thể bị xử lý theo
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quy định của pháp luật, nhiều khi bản án đã 
tuyên phải huỷ đê’ điều tra lại.

Việc đảm bảo quyền bào chữa là cơ sờ để 
đảm bảo cho các ca quan tô' tụng, những 
người tiên hành tô' tụng thực hiện nghiêm 
chinh và triệt đế các quy định của Bộ Luật tố 
tụng hình sự nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, 
không bò lọt tội phạm và không làm oan 
người vô tội.

Tóm lại, tố  tụng hình sự nói chung và giai 
đoạn điểu tra nói riêng là lĩnh vực nhạy cảm, 
liên quan mật thiết đêh các quyền công dân, 
quyền con người. Có thế nói, để bảo vệ 
quyền con người trên thực tê' trước tiên phải 
quan tằm bảo vệ quyền con người trong tô' 
tụng hình sự. Đáng và Nhà nước ta đã chú ý 
sử dụng nhiều biện pháp: chính trị, tư tường, 
pháp luật, đào tạo, giáo dục... để nhằm đảm 
bào hoạt động tô' tụng có tác dụng tích cực 
trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyển. Trong giai 
đoạn điều tra, các quy định của pháp luật tô' 
tụng hình sự đã chú ý đêh việc bảo vệ quyển 
con người và càng ngày càng hoàn thiện hơn 
trong công cuộc xây dựng đâ't nước giàu mạnh, 
xà hội công bằng, dân chú và văn minh.
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